
ST
T

Số Chứng 
chỉ

QĐ Họ và tên
Năm sinh

Số 
CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc tịch Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo
Trình độ 

chuyên môn
Lĩnh vực cấp 1 Hạng 

cấp 1 Thời hạn 1 Lĩnh vực cấp2
Hạng 
cấp 2 Thời hạn 2 Lĩnh vực cấp 3

Hạng 
cấp 3 Thời hạn 3

Lĩnh vực cấp 
4

Hạng 
cấp 4 Thời hạn 4

1
DON-

00111533

Ban hành kèm theo 
Quyết định số 243/QĐ-
SXD ngày 16/12/2020. Trần Quốc Bửu 15/10/1975 271176220 24/04/2007

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam
Đại học Mở 

Bán công 
TPHCM 

Tập trung
KS Xây 

dựng
Thiết kế kết cấu công 

trình dân dụng
II

Từ: 16/12/2020
đến: 16/12/2025

Thiết kế kết cấu công 
trình công nghiệp: có 

k/cấu dạng nhà 
II

Từ: 16/12/2020
đến: 16/12/2025

Định giá xây dựng II
Từ: 16/12/2020
đến: 16/12/2025

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 
trình Dân dụng và 

công nghiệp

III
Từ: 16/12/2020
đến: 16/12/2025

2
DON-

00111534

Ban hành kèm theo 
Quyết định số 243/QĐ-
SXD ngày 16/12/2020.

Nguyễn Thanh 
Sơn

12/02/1984 281276655 03/11/2006
Công an Bình 

Dương
Việt Nam Đại học GTVT Chính quy

KS XD Cầu 
đường

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

giao thông: Đường bộ
II

Từ: 16/12/2020
đến: 16/12/2025

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

Hạ tầng kỹ thuật: 
tuyến thoát nước 

III
Từ: 16/12/2020
đến: 16/12/2025

3
DON-

00086925

Cấp lần đầu:  Theo 
Quyết định số 53/QĐ-
SXD ngày 27/03/2020.

Bổ sung lần 1: Theo 
Quyết định số 243/QĐ-
SXD ngày 16/12/2020.

Trương Diệu Sơn 06/05/1976 024505090 16/01/2014 
Công an 
TPHCM

Việt Nam Đại học GTVT Chính quy
KS XD Cầu 

đường

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

dân dụng
II

Từ: 27/03/2020
đến: 27/03/2025

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

Hạ tầng kỹ thuật: 
Tuyến cấp - thoát 
nước, chiếu sáng 

công cộng

III
Từ: 27/03/2020
đến: 27/03/2025

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 
trình Giao thông: 

Đường bộ

III
Từ: 16/12/2020
đến: 27/03/2025

Giám sát công tác 
xây dựng công 

trình NN&PTNT: 
Thủy lợi (kênh, 

mương) 

III
Từ: 16/12/2020
đến: 27/03/2025

4
DON-

00074234

Cấp lần đầu:  Theo 
Quyết định số 210/QĐ-
SXD ngày 16/10/2019.

Bổ sung lần 1: Theo 
Quyết định số 01/QĐ-
SXD ngày 06/01/2020
Bổ sung lần 2: Theo 

Quyết định số 149/QĐ-
SXD ngày 11/08/2020
Bổ sung lần 3: Theo 

Quyết định số 243/QĐ-
SXD ngày 16/12/2020.

Nguyễn Công 
Lực

04/08/1992 230807523 09/08/2006
Công an  Gia 

Lai
Việt Nam

Đại học Lạc 
Hồng

Chính quy
KS Công 
nghệ kỹ 

thuật CTXD

Định giá xây dựng; 
Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng công trình 
dân dụng; Giám sát 
công tác xây dựng 

công trình dân dụng

III
Từ: 16/10/2019
đến: 16/10/2024

Thiết kế kết cấu công 
trình dân dụng

III
Từ: 06/01/2020
đến: 16/10/2024

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

Hạ tầng kỹ thuật: 
cấp - thoát nước

III
Từ: 10/08/2020
đến: 16/10/2024

Giám sát công tác 
xây dựng công 

trình Công nghiệp 
III

Từ: 16/12/2020
đến: 16/10/2024

5
DON-

00094665

Cấp lần đầu:  Theo 
Quyết định số 124/QĐ-
SXD ngày 09/07/2020.

Bổ sung lần 1: Theo 
Quyết định số 243/QĐ-
SXD ngày 16/12/2020.

Vũ Tuấn Thanh 08/01/1989 272025373 21/02/2014
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Đại học Lạc 
Hồng 

Chính quy
Kỹ sư Xây 
dựng cầu 

đường

Khảo sát địa hình; 
Định giá xây dựng

III
Từ: 09/07/2020
đến: 09/07/2025

Thiết kế xây dựng 
công trình Giao 

thông (Đường bộ); 
Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
Giao thông (Đường 

bộ)

III
Từ: 09/07/2020
đến: 09/07/2025

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

dân dụng; 
NN&PTNT (Thủy 

lợi) 

III
Từ: 16/12/2020
đến: 09/07/2025

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình dân dụng
III

Từ: 16/12/2020
đến: 09/07/2025

6
DON-

00111535

Ban hành kèm theo 
Quyết định số 243/QĐ-
SXD ngày 16/12/2020. Nguyễn Tuấn Vi 13/07/1986 250679689 11/06/2013

Công an Lâm 
Đồng

Việt Nam
Đại học Thủy 

lợi
Chính quy

KS Công 
trình Thủy 

lợi

Thiết kế xây dựng 
công trình 

NN&PTNT: Thủy lợi 
III

Từ: 16/12/2020
đến: 16/12/2025

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

NN&PTNT: Thủy lợi 
III

Từ: 16/12/2020
đến: 16/12/2025

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

Giao thông: Cầu, 
Đường bộ

III
Từ: 16/12/2020
đến: 16/12/2025

7
DON-

00111536

Ban hành kèm theo 
Quyết định số 243/QĐ-
SXD ngày 16/12/2020. Trương Phúc 28/09/1993 215265885 28/02/2015

Công an Bình 
Định

Việt Nam
Đại học Lạc 

Hồng
Chính quy

 KS Công 
nghệ kỹ 

thuật CTXD

Thiết kế kết cấu công 
trình dân dụng

III
Từ: 16/12/2020
đến: 16/12/2025

Định giá xây dựng III
Từ: 16/12/2020
đến: 16/12/2025

8
DON-

00111537

Ban hành kèm theo 
Quyết định số 243/QĐ-
SXD ngày 16/12/2020.

Nguyễn Xuân 
Bảo

25/05/1990 215113466 13/11/2017 
Công an Bình 

Định
Việt Nam Đại học GTVT Chính quy

KS KTXD 
CT Giao 

thông

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

Hạ tầng kỹ thuật: 
tuyến thoát nước

III
Từ: 16/12/2020
đến: 16/12/2025

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 
giao thông: Đường 

bộ 

III
Từ: 16/12/2020
đến: 16/12/2025
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9
DON-

00103849

Cấp lần đầu:  Theo 
Quyết định số 182/QĐ-
SXD ngày 23/09/2020.

Bổ sung lần 1: Theo 
Quyết định số 243/QĐ-
SXD ngày 16/12/2020.

Vũ Trọng Nghĩa 22/01/1985 272437754 20/06/2018
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam Đại học GTVT Chính quy

KS XD Cầu 
đường

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

giao thông: Đường bộ 
III

Từ: 23/09/2020
đến: 23/09/2025

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

dân dụng và công 
nghiệp 

III
Từ: 16/12/2020
đến: 23/09/2025

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

Hạ tầng kỹ thuật: 
tuyến thoát nước

III
Từ: 16/12/2020
đến: 23/09/2025

10
DON-

00086922

Cấp lần đầu:  Theo 
Quyết định số 53/QĐ-
SXD ngày 27/03/2020.

Bổ sung lần 1: Theo 
Quyết định số 243/QĐ-
SXD ngày 16/12/2020.

Trần Minh 
Trường

26/11/1993 241392340 11/10/2017 
Công an Đắk 

Lắk
Việt Nam Đại học GTVT Chính quy

KS KTXD 
CT Giao 

thông

Thiết kế xây dựng 
công trình Giao 

thông: Đường bộ
III

Từ: 27/03/2020
đến: 27/03/2025

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

Hạ tầng kỹ thuật: 
tuyến thoát nước

III
Từ: 27/03/2020
đến: 27/03/2025

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 
giao thông: Đường 

bộ 

III
Từ: 27/03/2020
đến: 27/03/2025

Khảo sát địa hình; 
Định giá xây dựng

III
Từ: 16/12/2020
đến: 27/03/2025

11
DON-

00083283

Cấp lần đầu:  Theo 
Quyết định số 17/QĐ-
SXD ngày 03/02/2020.

Bổ sung lần 1: Theo 
Quyết định số 243/QĐ-
SXD ngày 16/12/2020.

Hoàng Văn Hà 02/10/1985 285069467 25/02/2015
Công an Bình 

Phước
Việt Nam

Đại học Thủy 
Lợi

Chính quy
Kỹ sư công 
trình Thủy 

Lợi
Định giá xây dựng III

Từ: 03/02/2020
đến: 03/02/2025

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng công trình 
giao thông: Đường 

bộ 

III
Từ: 16/12/2020
đến: 03/02/2025

12
DON-

00111538

Ban hành kèm theo 
Quyết định số 243/QĐ-
SXD ngày 16/12/2020. Lưu Thế Truyền 29/10/1970 272140528 21/09/2019 

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam
Đại học Kiến 
Trúc Hà Nội

Chuyên tu
KS XD 

DD&CN

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

dân dụng
III

Từ: 16/12/2020
đến: 16/12/2025

13
DON-

00111539

Ban hành kèm theo 
Quyết định số 243/QĐ-
SXD ngày 16/12/2020. Đặng Văn Dũng 05/11/1990 163097469 08/12/2007  

Công an Nam 
Định

Việt Nam Đại học GTVT Chính quy
KS XD Cầu 

đường

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

Hạ tầng kỹ thuật: 
tuyến thoát nước

III
Từ: 16/12/2020
đến: 16/12/2025

14
DON-

00111540

Ban hành kèm theo 
Quyết định số 243/QĐ-
SXD ngày 16/12/2020. Lê Hùng Cường 08/06/1993 230839800 14/12/2019 

Công an Gia 
Lai

Việt Nam
Đại học Đà 

Nẵng
Chính quy

KS XD Cầu 
đường

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

giao thông: Đường bộ
III

Từ: 16/12/2020
đến: 16/12/2025

15
DON-

00111541

Ban hành kèm theo 
Quyết định số 243/QĐ-
SXD ngày 16/12/2020.

Nguyễn Công 
Lương

21/04/1994 197275452 07/05/2013 
Công an Quảng 

Trị
Việt Nam

Đại học Bách 
khoa Đà Nẵng

Chính quy
KS KTXD 
CT Giao 

thông

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

giao thông: Đường bộ
III

Từ: 16/12/2020
đến: 16/12/2025

16
DON-

00111542

Ban hành kèm theo 
Quyết định số 243/QĐ-
SXD ngày 16/12/2020. Đỗ Việt Tiến 16/06/1985 221151676 23/08/2016 

Công an Phú 
Yên

Việt Nam
Đại học Kỹ 
thuật Công 

nghệ TP.HCM
Chính quy

KS 
KTCTXD

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

dân dụng
III

Từ: 16/12/2020
đến: 16/12/2025


